
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 

HỌ TÊN LỚP MÔN HỌC ĐVHT
GHI

 CHÚ

1 1 Đổng Dương Hiến 4

2 2 Đặng Nhật Hưng 4

3 3 Lê Văn Kha 4

4 4 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 4

5 5 Trịnh Mai Nguyệt 4

6 6 Nguyễn Hoàng Minh Thư 4

7 7 Nguyễn Thị Kim Yến 4 (22/7/2000)

8 1 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 4

9 2 Trịnh Mai Nguyệt 4

10 3 Trần Quang Tới 4

11 4 Nguyễn Trần Quỳnh Trân 4

12 1 Đổng Dương Hiến 2

13 2 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 2

14 3 Trịnh Mai Nguyệt 2

15 1 Đặng Nhật Hưng 2

16 2 Nguyễn Thị Kim Yến 2 (22/7/2000)

17 1 Đổng Dương Hiến 5

18 2 Trần Cao Thông 5

19 3 Nguyễn Hoàng Minh Thư 5

20 1 Đổng Dương Hiến Lý luận cơ bản về Y học cổ truyền 3

21 1 Đổng Dương Hiến 3

22 2 Nguyễn Hoàng Minh Thư 3

23 3 Nguyễn Thị Phương Thúy 3

24 4 Nguyễn Trần Quỳnh Trân 3

25 1 Hồ Lê Thế Nhân 2

26 2 Nguyễn Đương Kim 2

27 3 Bùi Thị Trang 2

28 4 Nguyễn Văn Lợi 2

29 5 Nguyễn Quốc Tính 2

30 6 Võ Huỳnh Minh Toản 2

31 7 Phạm Thành Công 2

32 8 Nguyễn Trung Tuyến 2

33 9 Nguyễn Khả Thương 2

34 1 Phạm Thành Công 3

35 2 Diệp Phùng Dĩ Khang 3

Dược lý
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Bệnh học Y học hiện đại I

Bệnh học Y học hiện đại II

STT

Ngoại ngữ
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Điều dưỡng Cơ sở

Đông dược - Thừa kế 

Ngoại ngữ
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GHI

 CHÚ
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Bệnh học Y học hiện đại I

STT

36 3 Cao Thị Khuê 3

37 4 Nguyễn Đương Kim 3

38 5 Võ Quang Phong 3

39 6 Huỳnh Thị Thanh Thùy 3

40 7 Bùi Thị Trang 3

41 8 Nguyễn Phạm Thảo Trang 3

42 1 Nguyễn Trung Tuyến 4

43 2 Nguyễn Khả Thương 4

44 1 Nguyễn Trọng Huy 4

45 2 Nguyễn Ngọc Vân Linh 4

46 3 Trần Thiên Lộc 4

47 4 Nguyễn Hồng Nhung 4

48 5 Võ Quang Phong 4

49 6 Lê Thành Tâm 4

50 7 Nguyễn Trung Tuyến 4

Khánh Hòa, ngày 11  tháng  7  năm 2019
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